  
           UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

                  Số: 819/SNN - PTNT                                   Quảng Trị,  ngày 01 tháng 8 năm 2016
Về việc báo cáo kết quả đăng ký và tổ chức 
  lại hoạt động hợp tác xã nông nghiệp theo 

              Luật Hợp tác xã năm 2012 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Văn bản số 5762/BNN-KTHT ngày 06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo và báo cáo kết quả đăng ký và tổ chức lại hoạt động hợp tác xã theo Luật năm 2012;

Theo quy định của Luật HTX năm 2012, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập trước khi Luật HTX có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật thì phải hoàn thành đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình tổ chức khác trước ngày 01/7/2016. Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh có 248/299 HTX đã tổ chức và đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012. 
Vì vậy, để có cơ sở đánh giá, báo cáo các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, chỉ đạo báo cáo kết quả đăng ký và tổ chức lại hoạt động đối với các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật năm 2012 đến hết ngày 30/6/2016 như sau:
1. Kết quả đăng ký và tổ chức lại hoạt động hợp tác xã nông nghiệp:

- Tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện đến đến hết 30/6/2016, trong đó:

+ Số Hợp tác xã đã đăng ký tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012 (đến hết 30/6/2016);
+ Số Hợp tác xã đang hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2003 nhưng chưa tổ chức đại hội để đăng ký lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012, nguyên nhân?
+ Số hợp tác xã không hoạt động trong thời gian dài nhưng chưa thu hồi giấy phép đăng ký, chưa giải thể theo quy định, nguyên nhân và phương án xử lý?
- Số HTX chấm dứt hoạt động, trong đó: số hợp tác xã giải thể, số hợp tác xã chuyển qua loại hình tổ chức khác (tổ hợp tác, doanh nghiệp…)

2. Một số kết quả đạt được sau khi đăng ký tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012 của các hợp tác xã nông nghiệp (Có thể báo cáo số kế hoạch): Nêu rõ sự biến động (tăng, giảm) như thế nào so với trước khi đăng ký tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012 về một số nội dung cụ thể sau:
- Tổng số tài sản: Trong đó, tài sản cố định, tài sản lưu động?

- Tổng số nguồn vốn;

- Tổng nợ phải thu;

- Tổng nợ phải trả;

- Tổng số thành viên hợp tác xã (trong đó cá nhân, đại diện hộ gia đình, thành viên khác);
- Số vốn góp bình quân/thành viên;

- Tổng số vốn điều lệ;
- Số khâu dịch vụ bình quân/HTX, trong đó số khâu dịch vụ bắt buộc, số khâu dịch vụ kinh doanh (vật tư nông nghiệp, tín dụng, thu mua nông sản, liên doanh liên kết với doanh nghiệp kết nối thị trường...)
(Chi tiết số liệu báo cáo theo các biểu đính kèm)

- Tình hình xử lý công nợ, xác định tài sản, nguồn vốn, phương thức huy động vốn;

- Xác định tư cách thành viên, quy định về vốn góp, quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên;

- Xây dựng hợp đồng dịch vụ; bổ sung các dịch vụ mới, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng liên kết trong sản xuất- chế biến và tiêu thụ với doanh nghiệp;
3. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hợp tác xã trên địa bàn nói chung và hợp tác xã nông nghiệp nói riêng triển khai, thực hiện Luật Hợp tác xã.

4. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân trong việc đăng ký và tổ chức lại hoạt động hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

5. Giải pháp xử lý đối với các hợp tác xã chưa đăng ký và tổ chức lại hoạt động hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

6. Những kiến nghị, đề xuất để thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác thời gian tới. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo các nội dung trên và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn) trước ngày 15/8/2016 để tổng hợp chung toàn tỉnh./.
Nơi nhận: 



                                           KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (B/c);
- PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền;                  

- Chi cục Phát triển nông thôn;
                          

   (Đã ký)
- Các Phòng: NN và PTNT các huyện,

   Kinh tế TP, Tài chính- KH TX;




- Lưu: VT, KH.

                             

                                                                                  Trần Thanh Hiền
	Phụ lục 1: TÌNH HÌNH HTX NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT HTX ĐẾN HẾT 30/6/2016

	
	(Kèm theo Văn bản số    …. /SNN-PTNT  ngày 01/8/2016  của Sở Nông nghiệp và  PTNT)
	

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đ.vị tính
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Thủy lợi
	Lâm nghiệp
	Diêm nghiệp
	Thủy sản
	Dịch vụ tổng hợp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nuôi
	K.thác
	

	A
	Liên hiệp HTX nông nghiệp 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Liên hiệp HTX NN hiện có
	LH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	LH HTX cũ đã đăng ký lại theo Luật  mới từ 01/7/2013 
	LH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	LHHTXNN mới thành lập từ 01/7/2013
	LH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	LH HTX NN mới thành lập do sáp nhập, hợp nhất từ 01/7/2013
	LH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	LHHTX NN giảm do giải thể, sáp nhập, hợp nhất từ 01/7/2013
	LH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Tổng số thành viên liên hiệp HTXNN hiện nay
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	HTX nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	HTX nông nghiệp giảm từ 01/7/2013 
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	HTX NN đã giải thể xong 
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	HTX NN đã sáp nhập, hợp nhất vào HTX khác (xóa tên) 
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	HTXNN đã chuyển loại hình KD khác từ 01/7/2013 
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	HTX NN đã tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012 
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	HTX NN mới thành lập từ 01/7/2013
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	HTXNN mới hình thành do hợp nhất các HTX từ 01/7/2013
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	HTX NN cũ đã đăng ký lại theo Luật 2012 
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	HTXNN chưa tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	HTX NN đang hoạt động nhưng chưa đăng ký lại 
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tr. đó HTX dự kiến giải thể, sáp nhập, chuyển loại hình khác
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	HTX NN đang ngừng hoạt động kinh doanh
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tr. đó HTX dự kiến xử lý chấm dứt sự tồn tại trong năm 2016
	HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Tổng số thành viên (xã viên) HTXNN hiện nay
	TV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lưu ý: HTX NN cũ đã đăng ký lại theo Luật 2012 bao gồm cả HTX cấp lại giấy CN đăng ký kinh doanh và HTX hoạt động phù hợp Luật HTX có thông báo cho cơ quan ĐKKD

	Phụ lục 2: TRÌNH ĐỘ CỦA CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT CỦA HỢP TÁC XÃ NĂM 2016
(Kèm theo Văn bản số    …. /SNN-PTNT  ngày 01/8/2016  của Sở Nông nghiệp và  PTNT)

	STT
	Chức danh
	Số lượng
	Trong đó

	
	
	
	Trên đại học
	Cao đẳng, đại học
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Chưa qua đào tạo

	1
	Chủ tịch HĐQT
	
	
	
	
	
	

	2
	Giám đốc Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	

	3
	Trưởng ban kiểm soát
	
	
	
	
	
	

	4
	Kế toán trưởng
	
	
	
	
	
	

	Phụ lục 3: TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC NĂM 2016
(Kèm theo Văn bản số    …. /SNN-PTNT  ngày 01/8/2016  của Sở Nông nghiệp và  PTNT)

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	HTX
	Tổ hợp tác

	I
	Lao động và thu nhập
	 
	 
	 

	1
	Số lao động làm việc thường xuyên
	Người
	
	 

	 
	Trong đó, lao động đóng BHXH
	Người
	
	 

	2
	Thu nhập BQ 01 lao động thường xuyên
	Triệu đ/năm
	
	 

	II
	Địa bàn hoạt động 
	 
	
	 

	1
	Hoạt động quy mô thôn, liên thôn
	HTX-THT
	
	 

	2
	Hoạt động quy mô toàn xã
	HTX-THT
	
	 

	3
	Hoạt động quy mô liên xã, huyện, tỉnh
	HTX-THT
	
	 

	III
	Hoạt động sản xuất, dịch vụ
	 
	
	 

	1
	Chuyên sản xuất không làm dịch vụ
	HTX-THT
	
	 

	2
	Thực hiện một hoặc nhiều dịch vụ
	HTX-THT
	
	 

	a
	Thuỷ lợi
	HTX-THT
	
	 

	b
	Làm đất
	HTX-THT
	
	 

	c
	Khuyến nông
	HTX-THT
	
	 

	d
	Sản xuất giống 
	HTX-THT
	
	 

	đ
	Cung ứng giống, vật tư, phân bón
	HTX-THT
	
	 

	e
	Bảo vệ sản xuất
	HTX-THT
	
	 

	g
	Bảo vệ thực vật
	HTX-THT
	
	 

	h
	Thú y
	HTX-THT
	
	 

	i
	Chế biến sản phẩm NN
	HTX-THT
	
	 

	k
	Tiêu thụ sản phẩm
	HTX-THT
	
	 

	l
	Tín dụng nội bộ
	HTX-THT
	
	 

	m
	Kinh doanh chợ nông thôn
	HTX-THT
	
	 

	n
	Điện nông thôn
	HTX-THT
	
	 

	o
	Vệ sinh môi trường nông thôn
	HTX-THT
	
	 

	p
	Nước sạch nông thôn
	HTX-THT
	
	 

	q
	Khác
	HTX-THT
	
	 

	IV
	Trụ sở, vay vốn
	 
	
	 

	1
	HTX nông nghiệp có trụ sở riêng 
	HTX
	
	 

	2
	HTXNN ở nhờ, không có trụ sở
	HTX
	
	 

	V
	Vay vốn
	 
	
	 

	1
	Đang vay quỹ hỗ trợ phát triển HTX
	HTX-Tổ
	
	 

	2
	Đang vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng
	HTX-Tổ
	
	 

	3
	Vay khác
	HTX-Tổ
	
	 

	VI
	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 
	 
	
	 

	1
	Tổng doanh thu 
	Tr.đồng
	
	 

	2
	Tổng lợi nhuận sau thuế 
	Tr.đồng
	
	 

	3
	Hiệu quả SXKD năm
	 
	
	 

	a
	Số sản xuất kinh doanh có lãi 
	HTX
	
	 

	b
	Số sản xuất kinh doanh bị lỗ 
	HTX
	
	 

	4
	Phân loại HTX nông nghiệp 
	 
	
	 

	a
	HTX nông nghiệp khá, giỏi
	HTX
	
	 

	b
	HTX nông nghiệp trung bình
	HTX
	
	 

	c
	HTX nông nghiệp yếu kém
	HTX
	
	 

	Phụ lục 4: THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 13 CỦA HTX, TỔ HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP NĂM 2016
(Kèm theo Văn bản số    …. /SNN-PTNT  ngày 01/8/2016  của Sở Nông nghiệp và  PTNT)

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	
	
	
	

	
	
	
	

	I
	Tình hình các xã xây dựng nông thôn mới thời điểm 30/6/2016
	 
	 

	1
	Tổng số xã trên địa bàn 
	Xã
	

	 
	Trong đó: 
	 
	

	 -
	Số xã có hợp tác xã 
	HTX
	

	 -
	Số xã có tổ hợp tác được chứng thực của chính quyền
	THT
	

	2
	Tổng số xã hoàn thành tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất
	 
	

	 
	Trong đó: 
	 
	

	 -
	Số HTX hoàn thành quy định tiêu chí 13 
	HTX
	

	 -
	Số THT hoàn thành quy định tiêu chí 13 
	THT
	

	II
	Tổng số vốn hỗ trợ thực hiện tiêu chí 13  thời điểm 31/12
	 
	

	1
	Hỗ trợ hạ tầng phục vụ HTX, tổ hợp tác nông nghiệp kinh doanh
	Tr.đồng
	 

	2
	Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng HTX, tổ hợp tác
	Tr.đồng
	 

	3
	Hỗ trợ sản xuất cho HTX, tổ hợp tác
	Tr.đồng
	 

	4
	Hỗ trợ khác cho HTX, tổ hợp tác trong xây dựng nông thôn mới
	Tr.đồng
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1

